
TT Diễn giải ĐVT
Số 

Suất
Đơn giá Thành tiền Số tiền thực chi

Cân đối thừa 

(+), thiếu (-)
Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I Dư đầu tháng đồng 0

II Thu trong tháng suất 8,491 169,820,000
III Chi trong tháng suất 8,491 169,820,000 169,820,000
0 Tiền dịch vụ suất 8,491 7,641,900

1 Gạo tẻ Kg 802.5 16,000 12,840,000 12,840,000 12,840,000

2 Dầu mè Lít 38.6 120,000 4,632,000 4,632,000 4,632,000

3 Bột canh Gói 135.5 4,000 542,000 542,000 542,000

4 Hạt nêm Aji-ngon Kg 12.4 120,000 1,488,000 1,488,000 1,488,000

5 Bí đao (bí xanh) Kg 145.9 15,000 2,188,500 2,188,500 2,188,500

6 Cà rốt (củ đỏ, vàng) Kg 34.3 20,000 686,000 686,000 686,000

7 Gấc Kg 6 20,000 120,000 120,000 120,000

8 Rau mùi Bó 79.1 5,000 395,500 395,500 395,500

9 Thanh long Kg 1.5 45,000 67,500 67,500 67,500

10 Thịt bò loại I Kg 103.2 240,000 24,768,000 24,768,000 24,768,000

11 Thịt lợn nạc mông Kg 133.7 135,000 18,049,500 18,049,500 18,049,500

12 Cải mầm Kg 62.6 15,000 939,000 939,000 939,000

13 Đậu xanh bỏ vỏ Kg 6.2 40,000 248,000 248,000 248,000

14 Hành lá Kg 8.38 25,000 209,400 209,400 209,400

15 Cà chua Kg 30.3 35,000 1,060,500 1,060,500 1,060,500

16 Đậu Phụ Kg 101.9 40,000 4,076,000 4,076,000 4,076,000

17 Sữa chua vinamilk Hộp 4,976 4,500 22,392,000 22,392,000 22,392,000

18 Bầu Kg 92.72 15,000 1,390,800 1,390,800 1,390,800

19 Cải cúc (tần ô) Kg 40.7 15,000 610,500 610,500 610,500

20 Hành củ tươi Kg 1.4 50,000 70,000 70,000 70,000

21 Rau mùi tàu Bó 30 5,000 150,000 150,000 150,000

22 Trứng gà Quả 2,000 4,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000

23 Nước mắm cá loại I Lít 4.1 65,000 266,500 266,500 266,500

24 Đậu đen Kg 45.7 70,000 3,199,000 3,199,000 3,199,000

25 Hành củ tươi Kg 0.4 35,000 14,000 14,000 14,000

26 Tỏi Kg 0.2 50,000 10,000 10,000 10,000

27 Thịt gà ta Kg 70.8 140,000 9,912,000 9,912,000 9,912,000

28 Cá thu Kg 53.4 235,000 12,549,000 12,549,000 12,549,000

29 Đường kính Kg 66.8 31,000 2,070,800 2,070,800 2,070,800

30 Lạc hạt Kg 16 75,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

31 Hành lá Kg 3.64 20,000 72,700 72,700 72,700

32 Khoai lang Kg 6.9 25,000 172,500 172,500 172,500

33 Bí ngô (bí đỏ) Kg 1 15,000 15,000 15,000 15,000

34 Cà chua Kg 4.9 25,000 122,500 122,500 122,500

35 Su hào Kg 22.6 15,000 339,000 339,000 339,000

36 Tôm đồng Kg 70.9 220,000 15,598,000 15,598,000 15,598,000

37 Lá chanh Kg 0.6 10,000 6,000 6,000 6,000

38 Su hào Kg 18 20,000 360,000 360,000 360,000

39 Bí ngô (bí đỏ) Kg 28.9 20,000 578,000 578,000 578,000

40 Củ cải trắng Kg 61 15,000 915,000 915,000 915,000
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41 Nước cốt dừa Ống 3 30,000 90,000 90,000 90,000

42 Sữa đặc ông thọ Hộp 11.5 24,000 276,000 276,000 276,000

43 Cải ngọt Kg 18 10,000 180,000 180,000 180,000

44 Rau mùi Bó 3 2,000 6,000 6,000 6,000

45 Me chua Kg 4.1 50,000 205,000 205,000 205,000

46 Rau ngót Bó 32 5,000 160,000 160,000 160,000

47 Trứng cút Kg 6,560 1,000 6,560,000 6,560,000 6,560,000

48 Chuối tiêu Quả 84 2,000 168,000 168,000 168,000

49 Bí đỏ non Kg 1.2 12,000 14,400 14,400 14,400

50 Tim lợn Kg 1.5 265,000 397,500 397,500 397,500

51 Cải ngọt Kg 33.2 15,000 498,000 498,000 498,000

52 Hạt sen khô Kg 1.2 100,000 120,000 120,000 120,000

53 Đậu đỏ Kg 0.5 70,000 35,000 35,000 35,000

54 Bột chiên xù Gói 36 7,000 252,000 252,000 252,000

55 Rau Cải Kg 34.2 20,000 684,000 684,000 684,000

56 Chim bồ câu nguyên conCon 3 65,000 195,000 195,000 195,000

57 Rau ngót nhật Bó 2 7,000 14,000 14,000 14,000

IV Dư cuối tháng 0

Ngô Thị Vân        Trương Thị Mai Hương

Ngày 02 tháng 10 năm 2024
KẾ TOÁN PHÓ HIỆU TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)


